Phụ lục
(Kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND 
ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Xây dựng và xét duyệt đề cương 
	
	
	 
	11.250.000
	

	1.1.
	Xây dựng đề cương Đề án
	Đề cương
	1
	3.000.000
	3.000.000
	TT02

	1.2.
	Hội đồng xét duyệt đề cương
	
	
	 
	8.250.000
	

	
	Chủ tịch Hội đồng
	Người
	1
	500.000
	500.000
	TT02

	
	Thành viên Hội đồng, Thư ký
	Người
	8
	300.000
	2.400.000
	TT02

	
	Nhận xét Ủy viên Hội đồng
	Người
	7
	300.000
	2.100.000
	TT02

	
	Nhận xét Ủy viên Phản biện
	Người
	2
	500.000
	1.000.000
	TT02

	
	Đại biểu được mời tham dự
	Người
	15
	150.000
	2.250.000
	TT02

	2
	Chi phí thuê xe làm việc với các sở, ban, ngành trong tỉnh + Bảo vệ đề cương, hội thảo, tập huấn, nghiệm thu
	
	
	 
	21.800.000
	

	2.1
	Thuê xe đi làm việc với các sở, ban, ngành, TP. Biên Hòa, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (18 ngày, xe 7 chỗ)
	Ngày (10 giờ/ngày)
	19
	1.000.000
	19.000.000
	Thực tế

	2.2
	Công tác phí (2 người/ngày x 20 ngày)
	Người.ngày
	40
	70.000
	2.800.000
	TT97

	3
	Thu thập thông tin
	
	
	 
	48.901.254
	


	3.1
	Chi phí mua số liệu 
	
	1
	10.000.000
	10.000.000
	Chi thực tế

	3.2
	Lập mẫu phiếu điều tra (sở, ban, ngành, huyện, thị, xã, phường, đơn vị đầu tư hạ tầng KCN, doanh nghiệp có hoạt động hóa chất)
	Mẫu phiếu
	5
	500.000
	2.500.000
	TT02

	3.3
	Chi cho các đối tượng cung cấp thông tin (sở, ban, ngành, huyện, thị, xã, phường, đơn vị đầu tư hạ tầng KCN, doanh nghiệp có hoạt động hóa chất)
	Phiếu
	100
	100.000
	10.000.000
	TT02

	3.4
	Chi cho điều tra viên
	Công
	50
	422.420
	21.121.000
	TT02

	3.5
	Xử lý số liệu thu được từ các phiếu điều tra 
	Công
	25
	211.210
	5.280.254
	

	4
	Báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp
	
	
	 
	113.600.000
	

	4.1
	Nội dung 1: Xây dựng Chương trình tập huấn, huấn luyện cho cả giai đoạn 2017 - 2020
	
	
	 
	39.000.000
	

	(1)
	Viết báo cáo chuyên đề
	
	
	 
	20.000.000
	

	
	Chuyên đề 1: Phân tích, đánh giá nhu cầu tập huấn, huấn luyện cho lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Chuyên đề
	1
	5.000.000
	5.000.000
	TT02

	
	Chuyên đề 2: Phân tích, đánh giá trình độ chuyên môn, thành phần, cơ cấu học viên để xắp xếp lớp học và xây dựng giáo trình phù hợp với khả năng tiếp thu của học viên
	Chuyên đề
	1
	5.000.000
	5.000.000
	TT02

	
	Báo cáo tổng hợp
	Báo cáo
	1
	10.000.000
	10.000.000
	TT02

	(2)
	Xây dựng Chương trình tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất độc hại trong giai đoạn 2017 - 2020
	
	
	 
	19.000.000
	

	
	Chuyên đề 3: Xác định các quan điểm, mục tiêu; đối tượng, phương thức tập huấn, tài liệu tập huấn, khu vực tập huấn, huấn luyện trong giai đoạn 2017-2020
	Chuyên đề
	1
	6.000.000
	6.000.000
	TT02

	
	Chuyên đề 4: Xác định các nguồn kinh phí và ước tính kinh phí triển khai chương trình tập huấn, huấn luyện trong giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Chuyên đề
	1
	5.000.000
	5.000.000
	TT02

	
	Chuyên đề 5: Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình  tập huấn, huấn luyện giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, phân công trách nhiệm và xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của Chương trình.
	Chuyên đề
	1
	8.000.000
	8.000.000
	TT58

	4.2.
	Nội dung 2: Xây dựng tài liệu tập huấn cụ thể cho từng đối tượng
	
	
	 
	74.600.000
	

	(1).
	Xây dựng tài liệu tập huấn, huấn luyện ứng phó sự cố hóa chất trong giai đoạn 2017 - 2020 (tài liệu chuyên khảo chi tiết cho tất cả các đối tượng theo nội dung nêu trong Phụ lục I)
	
	
	 
	46.000.000
	

	-
	Xây dựng Chương trình tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất độc hại trong giai đoạn 2017 - 2020
	
	
	 
	500.000
	

	+
	Biên soạn chương trình
	Tiết
	10
	25.000
	250.000
	TT123

	+
	Sửa chữa và biên tập tổng thể
	Tiết
	10
	15.000
	150.000
	TT123

	+
	Thẩm định nhận xét
	Tiết
	10
	10.000
	100.000
	TT123

	-
	Bổ sung, cập nhật cơ sở pháp lý về an toàn hóa chất (Phần I)
	Trang chuẩn
	50
	70.000
	3.500.000
	TT123

	-
	Bổ sung, cập nhật tài liệu tập huấn về các điều kiện về an toàn hóa chất phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh Đồng Nai (Phần II) 
	Trang chuẩn
	100
	70.000
	7.000.000
	TT123

	-
	Bổ sung, cập nhật tài liệu tập huấn về "Đánh giá rủi ro môi trường và phương án ứng cứu sự cố hóa chất" trên cơ sở nghiên cứu điển hình tại tỉnh Đồng Nai (Phần III)
	Trang chuẩn
	100
	70.000
	7.000.000
	TT123

	-
	Bổ sung, cập nhật tài liệu huấn luyện thao tác ứng phó sự cố hóa chất (Phần IV)
	Trang chuẩn
	100
	70.000
	7.000.000
	TT123

	-
	Sửa chữa và biên tập tổng thể
	Trang chuẩn
	350
	25.000
	8.750.000
	TT123

	-
	Thẩm định nhận xét
	Trang chuẩn
	350
	35.000
	12.250.000
	TT123

	(2)
	Xây dựng tài liệu tập huấn trên lớp phù hợp cho từng nhóm đối tượng
	
	
	 
	13.000.000
	TT123

	-
	Tài liệu dành cho cán bộ quản lý hóa chất cấp tỉnh, huyện, xã (tập trung vào các nội dung cứu nạn cứu hộ, phối hợp, trang thiết bị ứng phó sự cố,…);
	Trang chuẩn
	50
	70.000
	3.500.000
	TT123

	-
	Tài liệu dành cho các doanh nghiệp hoạt động hóa chất (tập trung vào các nội trong cụ thể về thao tác ứng phó tại chỗ, phối hợp, trang thiết bị…);
	Trang chuẩn
	50
	70.000
	3.500.000
	TT123

	-
	Sửa chữa và biên tập tổng thể
	Trang chuẩn
	100
	25.000
	2.500.000
	TT123

	-
	Thẩm định nhận xét
	Trang chuẩn
	100
	35.000
	3.500.000
	TT123

	(3)
	Xây dựng “Sổ tay huấn luyện” (2 sổ tay với nội dung phù hợp cho từng đối tượng cán bộ quản lý và doanh nghiệp) 
	
	
	 
	15.600.000
	TT123

	-
	Sổ tay huấn luyện với nội dung phù hợp cho cán bộ quản lý
	Trang chuẩn
	60
	70.000
	4.200.000
	TT123

	-
	Sổ tay huấn luyện với nội dung phù hợp cho doanh nghiệp
	Trang chuẩn
	60
	70.000
	4.200.000
	TT123

	-
	Sửa chữa và biên tập tổng thể
	Trang chuẩn
	120
	25.000
	3.000.000
	TT123

	-
	Thẩm định nhận xét
	Trang chuẩn
	120
	35.000
	4.200.000
	TT123

	5
	Chi phí hội thảo góp ý cho chương trình tập huấn
	
	
	 
	6.000.000
	

	
	Người chủ trì
	
	1
	500.000
	500.000
	TT02

	
	Thư ký hội thảo
	
	1
	300.000
	300.000
	TT02

	
	Báo cáo tham luận 
	
	2
	350.000
	700.000
	TT02

	
	Đại biểu được mời tham dự
	
	30
	150.000
	4.500.000
	TT02

	6
	Nội dung 3: Triển khai tập huấn, huấn luyện trong năm 2017 cho các đối tượng có liên quan 
	
	
	 
	133.500.000
	

	6.1
	Thuê giáo viên (4 lớp x 2 ngày/lớp x 2 buổi/ngày)
	Buổi
	16
	600.000
	9.600.000
	TT139

	6.2
	Chi phí thuê hội trường (4 lớp x 2 ngày/lớp)
	Ngày
	8
	3.000.000
	24.000.000
	Thực tế

	6.3
	Chi phí thuê máy chiếu (4 lớp x 2 ngày/lớp)
	Ngày
	8
	1.000.000
	8.000.000
	Thực tế

	6.4
	Chi phí ăn uống cho giảng viên (4 người x 4 lớp x 2 ngày/lớp)
	Người.ngày
	32
	150.000
	4.800.000
	TT97

	6.5
	Chi phí bồi dưỡng người tham dự không hưởng lương Nhà nước (330 người)
	Người.ngày
	660
	50.000
	33.000.000
	TT139

	6.6
	Chi phí ở lại khách sạn cho học viên 
	Người.đêm
	50
	250.000
	12.500.000
	TT97

	6.7
	Chi phí in ấn tài liệu (4 lớp x 100 bộ/lớp)
	Bộ
	400
	50.000
	20.000.000
	Thực tế

	6.8
	Đĩa CD phát cho học viên
	Đĩa
	400
	5.000
	2.000.000
	Thực tế

	6.9
	Chi bút, bìa đựng hồ sơ tập huấn cho học viên (4 lớp x 100 bộ/lớp)
	Bộ
	400
	9.000
	3.600.000
	Thực tế

	6.10
	Thuê xe đưa đón giảng viên từ TP. HCM - Biên Hòa - TP. HCM (4 chuyến/lớp x 02 lượt x 4 lớp)
	Chuyến
	32
	500.000
	16.000.000
	Thực tế

	7
	Chi phí nghiệm thu
	
	
	 
	10.700.000
	

	
	Chủ tịch hội đồng
	Người
	1
	700.000
	700.000
	TT02

	
	Thành viên Hội đồng, Thư ký
	Người
	8
	400.000
	3.200.000
	TT02

	
	Nhận xét của phản biện (02 bài phản biện)
	Bài viết
	2
	500.000
	1.000.000
	TT02

	
	Bài nhận xét của Ủy viên Hội đồng
	Bài viết
	7
	400.000
	2.800.000
	TT02

	
	Đại biểu được mời tham dự (dự kiến)
	Người
	20
	150.000
	3.000.000
	TT02

	8
	Chi phí quản lý dự án (chi phí điện thoại, xăng xe, nước, văn phòng phẩm, sửa chữa thiết bị…)
	
	
	 
	20.000.000
	TT02

	9
	Chi phí in ấn tài liệu (phục vụ các lần góp ý, hội thảo, nghiệm thu gửi đến các ngành, địa phương, các nhà khoa học)
	
	
	 
	10.000.000
	

	10
	Tổng cộng (1-9)
	(1.1 + 3.1 + 3.2 + 3.4 + 3.5 + 4 + 6 - 6.5) x 10%
	375.751.254
	

	
	Thuế VAT (10%) 
	 
	 
	 
	25.600.125
	

	
	Tổng kinh phí
	 
	 
	 
	401.351.379
	

	
	Làm tròn 
	 
	 
	 
	401.352.000
	


